KHBD Khoa học tự nhiên 6< – Học kỳ I                                            Năm học: 2023- 2024

Ngày soạn: 17/10/2023
Ngày dạy: 6A: 20/10/2023
CHỦ ĐỀ 4. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, 
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM.

Tiết 26 - 30. BÀI 8: 

MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ NGUYÊN LIỆU THÔNG DỤNG (Tiết 26)
I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực: 
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng hoạt động nhóm để cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm’
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập, tình huống khi thảo luận
* Năng lực khoa học tự nhiên
-  Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như

   + Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ....)

   + Một số nhiên liệu (than, gas, xăng, dầu...); sơ lược về an ninh năng lượng

   + Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi...)
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt...) của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng.
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu thông dụng.
- Nêu được cách sử dụng một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
2. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Cảm thông, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ học tập

- Chăm chỉ: Cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng được học vào đời sống hằng ngày.

- Trung thực: Cẩn thận trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

- Trách nhiệm: Sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên:
- SGK (KHTN6 – CD), kế hoạch bài dạy, mạng internet.

- Máy tính, máy chiếu, giấy A0.

- Phiếu học tập số 1.
2. Học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

- Đồ dùng học tập, vở viết, sgk.. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra: (2 phút) 

Tiết 26: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- GV: Yêu cầu HS báo cáo quá trình chuẩn bị bài ở nhà của HS. 

- HS: Nhóm trưởng báo cáo. Nêu những khó khăn trong quá trình chuẩn bị (nếu có).

3. Bài mới: (40 phút)

	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

	Mục tiêu:  Kích thích sự tò mò của HS nhu cầu tìm tòi khám phá tình huống.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm đã chia (4 nhóm)

- Dẫn dắt HS đến Phần thi đầu tiên. Phần thi “Khởi động”

- GV: Cho HS chơi trò chơi:

“MẮT SÁNG – TAY NHANH”
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- Thời gian hoạt động: 3 phút
- Nhiệm vụ:“Em hãy tìm 4 từ khóa liên quan đến phương tiệngiao thông”
- Đánh giá: Mỗi từ đúng được 10 điểm
- Đội nhanh nhất cộng thêm 15 điểm, nhanh thứ 2 được cộng 10 điểm, thứ 3 được cộng 5 điểm
- HS: Hoạt động nhóm

- HS: Hoàn thành xong treo sản phẩm lên bảng

- GV: Nhận xét, sau đó dẫn dắt sang câu hỏi tiếp theo.

 + Hãy kể tên một số bộ phận của ô tô?

 + Cho biết chúng được làm từ gì?
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- HS: Trả lời

- GV: Nhận xét và dẫn dắt vào bài mới
	Đáp án: Ô tô, xe máy, xe đạp, máy bay
- Dự kiến câu trả lời:

+ Lốp xe – cao su – cao su

+ Cửa kính – thủy tinh – thủy tinh

+ Động cơ – kim loại – sắt là thành phần chính.

+ Tay nắm – nhựa – nhựa.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)
Mục tiêu:

-  Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như

   + Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ....)

   + Một số nhiên liệu (than, gas, xăng, dầu...); sơ lược về an ninh năng lượng

   + Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi...)
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt...) của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng.
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu thông dụng.
- Nêu được cách sử dụng một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số vật liệu thông dụng.
- GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi
  + Hãykể tên một số vật liệu mà em biết?

  + Vật liệu là thành phần tạo nên vật thể tự nhiên hay vật thể nhân tạo?
  + Điền vào chỗ trống

     Các vật liệu được tạo nên từ ….hay ….

- HS: Trả lời

( HS khác nhận xét, bổ sung

- GV: Nhận xét, chuẩn kiến thức

- GV: Dẫn dắt chuyển sang phần thi “ Đồng đội”

- GV: Đã giao nhiệm vụ về nhà cho 4 nhóm nghiên cứu (Các nhóm tự đặt tên cho nhóm mình)
+ Nhóm Vũ Trụ: Nghiên cứu về vật liệu “Nhựa”
+ Nhóm Mặt Trời Đỏ: Nghiên cứu về 
“Kim loại”
+ Nhóm Cầu Vồng: Nghiên cứu về “Cao su”
+ Nhóm Sóc Nâu: Nghiên cứu về “Thủy tinh”
- Theo các tiêu chí theo phiếu học tập số 1
Vật liệu

Tính chất

Ứng dụng

Lưu ý sử dụng

Nhựa

Kim loại

Cao su

Thủy tinh

- GV: Phát đồ dùng học tập, giấy, bút cho HS làm hoạt động nhóm. 

- Thời gian hoạt động nhóm: 4 phút

- HS: Thảo luận nhóm viết vào phiếu học tập số 1.

- GV: Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo trình bày sản phẩm của nhóm mình

- HS: Các nhóm cử lần lượt các đại diện lên trình bày sản phẩm

( HS nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV: Nhận xét đánh giá, chuẩn kiến thức

- GV: Đánh giá cho điểm theo thang cho điểm số 1
- GV: Chiếu một số ứng dụng của nhựa, kim loại, cao su, thủy tinh

- HS: Quan sát

- GV: Đưa một số hình ảnh “Em có biết”. Về chú ý của vật liệu “Nhựa”
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- GV: Yêu cầu HS quan sát hình 8.2, nêu một số ứng dụng của kim loại. Cho biết ứng dụng đó dựa trên tính chất nào?
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- HS: Trả lời câu hỏi
( HS khác nhận xét, bổ sung
	I. Một số vật liệu thông dụng

- Các vật thể nhân tạo được làm bằng vật liệu

- Các vật liệu được tạo nên từ một hay nhiều chất

1. Tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng
- Sản phẩm: Phiếu HT số 1

	Vật liệu

Tính chất

Ứng dụng

Lưu ý sử dụng

Nhựa

- Dễ tạo hình, nhẹ, dẫn nhiệt kém, không dẫn điện, bền với môi trường

- Dùng chế tạo nhiều vật dụng trong 
cuộc sống

- VD: Ghế, bàn, thùng rác

-Tránh để ở nơi có nhiệt độ cao

-Lựa chọn loại nhựa phù hợp

-Hạn chế sử dụng đồ nhựa 1 lần

Kim loại

-Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt tốt, tính bền….
- Sử dụng nhiều vật dụng, máy móc, xoong nồi…..
- Cần chú ý tính dẫn nhiệt và dẫn điện của vật

- Sơn lên bề mặt để không bị gỉ

Cao su

- Có sự đàn hồi, chịu mài mòm, cách điện, không thấm nước
- Làm găng tay,

lốp xe, ủng….
-Không nên để ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

-Không tiếp xúc với hóa chất và vật sắc nhọn 
Thủy tinh

- Bền với môi trường
- Không thấm nước, giòn dễ vỡ không tác dụng với hóa chất

- Trong suốt

- Làm lọ đứng hóa chất, cốc…..
- Dùng vài mềm để vệ sinh
- Khi sử dụng cần chú ý tránh đổ vỡ

- Không để vật nặng đè lên

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	                                         Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (5 phút)

Mục tiêu:
Củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng về tính chất, ứng dụng và lưu ý sử dụng một số vật liệu thông dụng

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	Tiết 26:

- GV: Tổ chức cho HS tham gia phần thi “Tăng tốc”
- GV: Thông qua thể lệ 

           + Hoạt động nhóm trong 2 phút

           + Tìm xem phi hành gia sẽ đi thăm hành tinh nào? Và có thông điệp gì?

           + Đánh giá: Tìm được hành tinh đúng 30 điểm, thông điệp đúng được 20 điểm.
           + Nhanh nhất được cộng 15 điểm, 10 điểm, 5 điểm.
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- HS: Hoạt động nhóm
- HS: Treo kết quả của nhóm mình

- GV: Nhận xét đánh giá chuẩn kiến thức và cho điểm
	Đáp án

- Phi hành gia đến thăm Mặt Trăng

- Thông điệp: Đoàn kết

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

Mục tiêu:
Vận dụng được các kiến thức đã học trong bài để giải thích một số hiện tượng liên quan trong đời sống.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV: Cho HS tham gia vào phần thi cuối cùng. 

          Phần thi “ Về đích”
- GV: Thể lệ cuộc thi

+ Sẽ có 4 mảnh ghép tương đương với 4 câu hỏi

+ Các nhóm cử đại diện bốc thăm lượt lên chọn mảnh ghép và trả lời câu hỏi của nhóm mình (Trả lời câu hỏi trong vòng 30 giây)

+ Trả lời đúng: Được 30 điểm

+ Trả lời sai: Bị trừ 10 điểm và quyền trả lời dành cho các đội còn lại 

+ Lưu ý: Được chọn ngôi sao hy vọng để được nhân đôi số điểm của câu hỏi

* Bộ câu hỏi

Câu 1: Kí hiệu trên chai nhựa sau có ý nghĩa gì?
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A. Độc hại không thể tái chế                  
B. Có thể tái chế               
C. Dùng được trong lò vi sóng
D. An toàn khi đựng thực phẩm
Câu 2: Trên đường đi học về bạn Nam thấy 

dây dẫn điện bị rơi xuống giữa đường đi.
Nhìn xung quanh Nam thấy có 2 chiếc gậy, 
1 chiếc gậy làm bằng sắt và 1 chiếc gậy làm bằng nhựa.
Nếu là em trong trường hợp này em sẽ sử dụng chiếc gậy nào để gạt bỏ dây dẫn điện ra lề đường. Giải thích tại sao?

Câu 3: Dựa vào tính chất nào mà thủy tinh thường được dùng làm dụng cụ phòng thí nghiệm?
Câu 4: Như em đã biết tính chất của nhựa là nhẹ. Em hãy đề xuất cách để kiểm tra tính chất đó.
- HS: Các đại diện lần lượt theo thứ tự bốc thăm để trả lời câu hỏi

- GV: Nhận xét, đánh giá cho điểm

- GV: Chốt lại số điểm sau 4 vòng thi của các nhóm

- GV: Trao giải thưởng cho HS
	Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Em sẽ chọn chiếc gậy bằng nhựa để gạt bỏ dây dẫn điện ra lề đường vì nhựa không dẫn điện. 
Câu 3: Thủy tinh không tác dụng với nhiều hóa chất

Câu 4: Cho 1 chiếc chai nhựa vào chậu nước. Chai nhựa nổi, chứng tỏ nhựa có tính nhẹ.




4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (2 phút)

* Tiết 26:

   - Học bài, làm bài tập bảng 8.1 SGK
   - Nhóm 1+2: Tìm hiểu về vật liệu Gốm, Gỗ 
   - Nhóm 3+4: Tìm hiểu phần 2/trang 47
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